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1 Nguyễn Văn Thành 027076013587 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 2 105 ONT 401.0            100,000,000 

2
Nguyễn Văn Thứ

Nguyễn Thị Nhung

027079012803

027182014447
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 211 18 ONT 349.0            100,000,000 

3 Đinh Thị Hà 027174010561 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 12 351 ONT 102.0            100,000,000 

4 Nguyễn Văn Doanh 027075012302 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 12 22 ONT 300.0            100,000,000 

5 Nguyễn Văn Minh 027070006515 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 2 404 ONT 247.0            100,000,000 

6 Nguyễn Văn Chỉnh Thu 027078009822 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 12 24 ONT 300.0            100,000,000 

7

Cao Huy Lâm (mua của 

Ông Nguyễn Văn 

Vịnh,Nguyễn Văn Thụy) 

027078009220

027087000334
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 211 27 ONT 214.0            100,000,000 

8 Nguyễn Văn Trình 027083012886 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 12 28 ONT 247.0            100,000,000 

9 Nguyễn Văn Túy Hường 027075011626 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 12 29 ONT 200.0            100,000,000 

10
Nguyễn Thị Xuyên 

(Nguyễn Văn Tùng)
027176010744 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 2 411 ONT 288.0            100,000,000 

11 Nguyễn Văn Toản 027073008188 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 215 701 ONT 138.7            100,000,000 

12
Nguyễn Thị Xen (Nguyễn 

Văn Anh)
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 12 36 ONT 195.0            100,000,000 

13 Nguyễn Văn Thành Lựu 027072009857 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 2 413 ONT 195.0            100,000,000 

14 Đinh Đồng Tỵ Lương 027077011537 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 12 69 ONT 195.0            100,000,000 

15
Nguyễn Văn Hảo

Nguyễn Thị Thu Hiền

027095012150

027197003550
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 12 86 ONT 195.0            100,000,000 
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16 Nguyễn Văn Hữu 027073008987 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 211 87 ONT 150.0            100,000,000 

17 Nguyễn Thị Hậu 027175008483 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 2 416 ONT 141.0            100,000,000 

18
Đinh Đồng Hoàng

Nguyễn Thị Phương

027066013044

027166009754
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 211 360 ONT 127.3            100,000,000 

19 Đinh Thị Khuê 027169009133 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 211 363 ONT 123.3            100,000,000 

20 Nguyễn Thị Hòa 027190010570 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 211 362 ONT 81.7            100,000,000 

21 Nguyễn Văn Lợi Chung 027068014369 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 2 421 ONT 236.0            100,000,000 

22 Nguyễn Văn Thế Thêu 027070009551 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 2 422 ONT 236.0            100,000,000 

23
Nguyễn Thành Nam

Nguyễn Thị Huế

027070005144

027170005933
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 63 ONT 282.0            100,000,000 

24
Nguyễn Văn Đại

Nguyễn Thị Tứ
027086012977 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 150 ONT 75.0            100,000,000 

25
Đinh Đồng Toan

Nguyễn Thị Vi

027071010955

02174010058
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 153 ONT 75.0            100,000,000 

26
Đinh Đồng Thượng

Nguyễn Thị Luyến

027063010899

027163005744
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 156 ONT 75.0            100,000,000 

27
Nguyễn Văn Khách,

Nguyễn Thị Hiền

027080010785

027181006690
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 141 ONT 75.0            100,000,000 

28
Nguyễn Văn Hiểu 

Nguyễn Thị Đượm

125332768

125595283
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 161 ONT 75.0            100,000,000 

29 Nguyễn Văn Chiểu 027087009928 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 212 203 ONT 75.0            100,000,000 

30
Đinh Đồng Đường

Nguyễn Thị Diễm

027075010928

027177006731
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 204 ONT 80.0            100,000,000 

31
Đinh Minh Hải

Nguyễn Thị Thu Hường

027092008964

027194010984
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 235 ONT 75.0            100,000,000 
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32
Nguyễn Văn Dân

Nguyễn Thị Ngát

027068014457

027175008572
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 258 ONT 150.0            100,000,000 

33 Nguyễn Văn Biên Linh 027095010566 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 212 656 ONT 75.0            100,000,000 

34 Nguyễn Văn Phượng
Thập (Vợ), 

Khương (con trai)
027053003017 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 194 ONT 75.0            100,000,000 

35 Nguyễn Văn Long Chiến 027075012903 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 16 106 ONT 170.0            100,000,000 

36 Nguyễn Thị Mai 027170008645 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 16 107 ONT 116.0            100,000,000 

37
Đinh Đồng Thức

Nguyễn Thị Xuyến
027160008933 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 17 ONT 267.0            100,000,000 

38
Nguyễn Văn Cường 

Nguyễn Thị Yến

0270840075538

027187013046
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 19 ONT 153.0            100,000,000 

39 Nguyễn Văn Hiền 027072009766 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 3 378 ONT 172.0            100,000,000 

40
Nguyễn Văn Nghiệp

Đinh Thị Nhu

027061004485

027163011331
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 21 ONT 178.0            100,000,000 

41 Nguyễn Văn Giao 027066008794 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 3 376 ONT 105.0            100,000,000 

42 Nguyễn Văn Tín 027073006197 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 3 374 ONT 105.0            100,000,000 

43
Nguyễn Văn Sách

Đinh Thị Nhã

027073010444

027176008788
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 25 ONT 137.0            100,000,000 

44 Đinh Ngọc Liên 027189011791 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 26 ONT 118.0            100,000,000 

45
Nguyễn Thị Thanh 

(Nguyễn Văn Yên)
027155006011 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 3 371 ONT 105.0            100,000,000 

46 Nguyên Văn Hà Nguyệt 027085011968 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 216 771 ONT 94.5            100,000,000 

47
Nguyễn Văn Dậu

Nguyễn Thị Phượng

027058007500

027162005187
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 216 770 ONT 87.5            100,000,000 
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48
Nguyễn Văn Thường 

Nguyễn Thị Phận
Phận

027065010800

027165010267
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 52 ONT 157.0            100,000,000 

49 Nguyễn Văn Hiển Mị 027096008641 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 19 ONT 90            100,000,000 

50
Nguyễn Văn Hiền

Nguyễn Thị Giang

027091011803

027300007921
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 212 20 ONT 92.6            100,000,000 

51 Nguyễn Văn Lịch Hà 027074005776 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 2 407 T 302            100,000,000 

52
Nguyễn Thế Hệ 

Đinh Thị Lâm

027064012822

027167008926
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 37 ONT 90            100,000,000 

53 Nguyễn Văn Bình Hương 027088007383 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 212 50 ONT 208            100,000,000 

54
Đinh Đồng Linh

Nguyễn Thị Lan
027080006038 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 91 ONT 90            100,000,000 

55 Nguyễn Thị Huệ Khoan 027177009944 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 95 ONT 150            100,000,000 

56
Nguyễn Văn Thiện

Nguyễn Thị Hoa
027163007310 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 96 ONT 158            100,000,000 

57
Nguyễn Văn Chiến 

Nguyễn Thị Nguyệt
027184010449 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 97 ONT 130            100,000,000 

58
Nguyễn Văn Long

Nguyễn Thị Hoa
Long

027076012682

027178008525
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài

13

13

125

156
ONT 75            100,000,000 

59
Nguyễn Văn Hoàng 

Nguyễn Thị Nhung

027200005721

027303003085
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 135 ONT 75            100,000,000 

60 Nguyễn Tiến Trường Hương 027094011196 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 137 ONT 75            100,000,000 

61 Nguyễn Văn Học 027077013408 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 3 348 T 75            100,000,000 

62
Đinh Minh Hòa 

Nguyễn Thị Tâm

027077015958

027181011175
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 145 ONT 75.8            100,000,000 

63 Nguyễn Văn Viết Tú 027086007827 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 212 149 ONT 75            100,000,000 
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64
Nguyễn Văn Hương

Nguyễn Thị Miến
027050004580 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 164 ONT 93            100,000,000 

65
Đinh Minh Nhất 

Nguyễn Thị Vân

027088005872

027197005252
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 212 167 ONT 75            100,000,000 

66
Nguyễn Văn Quảng 

Nguyễn Thị Nhài
027084015324 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 174 ONT 75            100,000,000 

67
Nguyễn Văn Hướng  

Nguyễn Thị Chuyên

027090009904

027190010303
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 170 ONT 75            100,000,000 

68
Nguyễn Văn Thích 

Nguyễn Thị Hạnh

027067007677

027171009533
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 172 ONT 82            100,000,000 

69
Nguyễn Văn Giới 

Nguyễn Thị Đơn

027073010780

027177501825
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 176 ONT 75            100,000,000 

70
Nguyễn Văn Phụ

Đinh Thị Liên
027159000013 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 180 ONT 75            100,000,000 

71 Nguyễn Văn Tiến Hằng
027095009258

027196009424
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 182 ONT 75            100,000,000 

72
Nguyễn Văn Sản 

Nguyễn Thị Luyện
027082012756 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 200 ONT 68            100,000,000 

73
Nguyễn Văn Nhận 

Nguyễn Thị Lan
027052003267 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 201 ONT 69            100,000,000 

74
Nguyễn Văn Phương

Đinh Thị Thưởng
027059008100 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 245 ONT 91            100,000,000 

75
Nguyễn Văn Chiến 

Nguyễn Thị Vở
027080010424 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 213 ONT 75            100,000,000 

76
Nguyễn Văn Thật 

Nguyễn Thị Hữu
Hữu 027062012655 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 214 ONT 75            100,000,000 

77
Nguyễn Văn Hảo 

Nguyễn Thị Thêu

027086015658

027190010504
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 215 ONT 75            100,000,000 

78
Nguyễn Văn Nội 

Nguyễn Thị Hà

027083015393

027188011480
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 217 ONT 75            100,000,000 

79 Đinh Đồng Thành 027086015639 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 225 ONT 75            100,000,000 
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80 Nguyễn Văn Hiệp Lam 027200004414 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 221 ONT 75            100,000,000 

81
Nguyễn Xuân Trường  

Nguyễn Ngọc Hân

027096006769

027301007822
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 212 222 ONT 84            100,000,000 

82
Nguyễn Văn Thiện

Nguyễn Thị Mỵ
Đức (Thảo)

027071013158

027176011298
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 223 ONT 75            100,000,000 

83
Nguyễn Văn Ban 

Nguyễn Thị Lương

027091013121

027194008496
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 212 224 ONT 75            100,000,000 

84 Nguyễn Văn Nội 1988 027088010098 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 226 ONT 86            100,000,000 

85
Nguyễn Văn Chuyền  

Nguyễn Thị Ngự
027177011882 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 227 ONT 75            100,000,000 

86
Nguyễn Văn Bách 

Nguyễn Thị Mỹ

027069012651

027172009937
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 228 ONT 75            100,000,000 

87 Nguyễn Văn Khải Dược 027204003126 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 212 231 ONT 75            100,000,000 

88 Nguyễn Thị Sáng Khoa 027188008953 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 232 ONT 75            100,000,000 

89
Nguyễn Văn Diện 

Nguyễn Thị Mẫu

027085008835

027188009696
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 234 ONT 75            100,000,000 

90
Nguyễn Văn Giang 

Nguyễn Thị Huyền

027084014122

027188009112
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 241 ONT 75            100,000,000 

91
Nguyễn Văn Năng 

Nguyễn Thị Vang
027070008557 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 13 249 ONT 150            100,000,000 

92 Nguyễn Văn Thạo Mài 027076010899 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 2 424 T 195            100,000,000 

93 Nguyễn Thị Định Tòng 001166036074 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 16 41 ONT 337            100,000,000 

94
Đinh Đồng Khuê

Nguyễn Thị Sắc

027069010806

027170007633
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 8 ONT 75            100,000,000 

95
Nguyễn Văn Duyên 

Nguyễn Thị Thư
027067008680 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 16 ONT 75            100,000,000 



STT

Họ tên đại diện chủ sử 

dụng đất do UBND xã 

Lương Tài đề nghị

Họ tên người liên 

quan

Số định danh cá 

nhân
Địa chỉ thửa đất

Số tờ 

bản đồ
Số thửa Loại đất

Diện tích 

thửa đất 

(m2)

 Mức thưởng 

(đồng) 
Ghi chú

96 Nguyễn Văn Triều 027059006546 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 3 362 T 132            100,000,000 

97 Đinh Phi Hùng Chuyên 027094008369 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 216 34 ONT 179            100,000,000 

98 Nguyễn Văn Hợi (Dậu - Phương) 027083013757 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 216 35 ONT 133            100,000,000 

99 Nguyễn Văn Hiệu Hiền
027075000126

027177010909
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 3 366 T 163            100,000,000 

100 Nguyễn Thị Dung Doan 027186008937 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 38 ONT 102            100,000,000 

101
Nguyễn Văn Đào 

Đinh Thị Khắc

027056004706

027156005094
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 216 39 ONT 90            100,000,000 

102 Nguyễn Văn Toán Hiền 027084012352 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 40 ONT 90            100,000,000 

103 Đinh Thị Duyên Niên, Tuyết 027077014240 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 216 263 ONT 75            100,000,000 

104 Dương Công Dương Ngần 027050005084 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 45 ONT 131            100,000,000 

105
Nguyễn Văn Hà 

Nguyễn Thị Thân

027064008865

027168006925
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 54 ONT 176            100,000,000 

106
Nguyễn Văn Trình

Nguyễn Thị Huyền
027177010044 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 244 ONT 92            100,000,000 

107
Nguyễn Văn Tín 

Nguyễn Thị Hồng
027073006197 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài

17

17

274

275
ONT 50            100,000,000 

108
Nguyễn Thị Khuyến và 

Nguyễn Văn Khang
Năng 027087008405 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 278 ONT 53            100,000,000 

109 Nguyễn Văn Bảo Bích 027082010410 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 279 ONT 52            100,000,000 

110
Nguyễn Thái Đào 

Nguyễn Thị Nữ
Hội 027085008280 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 280 ONT 97            100,000,000 

111
Nguyễn Văn Chiên 

Đinh Thị Lan

027080009881

027185008417
Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 281 ONT 60            100,000,000 



STT

Họ tên đại diện chủ sử 

dụng đất do UBND xã 

Lương Tài đề nghị

Họ tên người liên 

quan

Số định danh cá 

nhân
Địa chỉ thửa đất

Số tờ 

bản đồ
Số thửa Loại đất

Diện tích 

thửa đất 

(m2)

 Mức thưởng 

(đồng) 
Ghi chú

112 Nguyễn Văn Hiện Thơm 027084014974 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 17 753 ONT 80            100,000,000 

113 Đinh Đồng Khang 027062011530 Thôn Tử Nê Xã Lương Tài 8 192
ONT

105            100,000,000 

11,300,000,000     TỔNG
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